
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1.Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC HUỆ
2.Địa chỉ: số 328, khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An
3.Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: từ 07h00 – 

17h00, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các trường hợp cấp cứu và điều trị nội trú)
4.Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 

khám bệnh, 
chữa bệnh 
khác (nếu 

có)

Ghi chú

I BỆNH VIỆN/TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN/80008

1 Lê Thành Công
002603/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Ngoại 
khoa

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 2-Giám 
đốc; người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn 

2
Võ Thị Út 002666/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS-Phó Giám đốc

3
Nguyễn Hữu Hạnh 000784/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-Trưởng 
phòng KHNV

4
Trần Thị Như Khoa 006740/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Tai 
Mũi Họng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-Phó 
phòng KHNV

5
Võ Phú Cường 006412/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh gây mê hồi sức
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-Bác sĩ 
điều trị 
GMHS/Phó Phòng 
KHNV

6
Võ Châu Viễn 007020/LA-CCHN Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng viên 
cao đẳng/Phòng 
KHNV/Khoa 
Khám bệnh

7
Nguyễn Thị Thanh 
Nhã

002567/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 

7h00-17h00
từ thứ hai Cử nhân-Trưởng 

phòng Điều dưỡng 



41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

đến thứ sáu

8
Lê Thị Mộng Thi 006339/LA-CCHN Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng/Phòng Điều 
dưỡng/Khoa khám 
bệnh 

9
Nguyễn Thị Thanh 
Thon

002477/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng viên 
cao đẳng/Phòng 
Tổ chức hành 
chính/Khoa khám 
bệnh

10
Nguyễn Kim Quang 000443/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1- BS 
trưởng Khoa 
Khám bệnh

11
Võ Thị Dạn 005984/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Mắt
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1- Phó 
Khoa khám bệnh; 

12
Võ Minh Tân 002347/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tuyến 
cơ sở

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1- Trưởng 
khoa KSBT/BS 
khám bệnh, chữa 
bệnh Lao

13
Trần Văn Dũng 0004284/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS Khoa KSBT/ 
BS  khám bệnh, 
chữa bệnh Lao

14
Huỳnh Nguyễn Khánh 
Thảo

002504/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân điều 
dưỡng, Điều 
dưỡng trưởng 
Khoa Khám bệnh

15
Lê Thị Kim Khoa 007143/LA-CCHN Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội 
vụ

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS Khoa KSBT/ 
thực hiện nhiệm vụ 
điều dưỡng

15
Nguyễn Thị Huỳnh 
Như

003542/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân điều 
dưỡng, điều dưỡng 
viên Khoa Khám 
bệnh



về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

16
Nguyễn Thị Mỹ Linh 002505/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng viên 
cao đẳng/Khoa 
Khám bệnh

17
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0018896/HCM-

CCHN
Thực hiện theo Thông 
tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân điều 
dưỡng, điều dưỡng 
viên Khoa Khám 
bệnh

18
Lâm Thái Bình 002473/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1- BS 
Trưởng khoa Hồi 
sức cấp cứu

19
Nguyễn Thị Ngọc Sơn 007625/KG-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị Khoa 
Hồi sức cấp cứu

20
Trần Thị Yến 006034/LA-CCHN Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
trưởng Khoa Hồi 
sức cấp cứu

21
Nguyễn Thị Hồng 002470/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng cao 
đẳng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Hồi sức cấp cứu

22
Trần Thị Thanh Nhanh 002486/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Hồi sức cấp cứu

23
Phạm Ngọc Bích 0029530/HCM-

CCHN
Thực hiện theo Thông 
tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Hồi sức cấp cứu



chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

24
Phùng Thị Tú Anh 002499/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Hồi sức cấp cứu

25
Trần Thị Bích Thảo 0003454/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Hồi sức cấp cứu

26
Trịnh Thanh Huy 000429/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1- BS 
Trưởng Khoa Nội 
tổng hợp

27
Nguyễn Minh Hiệp 000134/LA-GPHN Khám bệnh, chữa 

bệnh: Hành nghê Y 
khoa

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị Khoa 
Nội tổng hợp

28
Đặng Thị Ngọc Trâm 007256/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị Khoa 
Nội tổng hợp; 
khám bệnh chữa 
bệnh lao

29
Đào Thị Nương 002500/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
trưởng Khoa Nội 
tổng hợp

30
Nguyễn Thị Hồng 
Trang

002502/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng cao 
đẳng; điều dưỡng 
viên Khoa Nội 
tổng hợp

31
Phan Thanh Hoàng 000279/LA-GPHN Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Y sĩ làm công tác 
điều dưỡng Khoa 
Nội tổng hợp

32
Nguyễn Thị Nhịn 002490/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng trung 
cấp-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Nội tổng hợp

33
Trần Chí Thanh 000356/LA-GPHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa thông 
thường tuyến cơ sở

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS làm công tác 
điều dưỡng Khoa 
Nội tổng hợp



34
Mai Thị Cẩm Trang 000188/LA-GPHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa thông 
thường tuyến cơ sở

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS làm công tác 
điều dưỡng Khoa 
Nội tổng hợp

35
Dương Thị Hồng 
Nhung

002483/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng Cao 
đẳng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Nội tổng hợp

36
Lại Minh Mẫn 000133/LA-GPHN Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
Ngoại

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS Phó khoa 
Ngoại tổng hợp

37
Bùi Thanh Châu 006435/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị Khoa 
Ngoại tổng hợp

38
Phạm Minh Sang 006032/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị Khoa 
Ngoại tổng hợp

39
Nguyễn Hoài Linh 007327/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị Khoa 
Ngoại tổng hợp

40
Võ Hoàng Tùng 002501/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Ngoại tổng hợp

41
Dương Hoài Phong 002494/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
trưởng Khoa 
Ngoại tổng hợp

42
Trần Thị Lý Băng 002487/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Ngoại tổng hợp

43
Phạm Công Hậu 005344/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị làm 
nhiệm vụ điều 
dưỡng

44
Võ Thị Trúc Sương 002749/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản-Phụ-
KHHGĐ

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-BS 
trưởng Khoa Sản

45
Nguyễn Thanh Thủy 002474/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 
7h00-17h00
từ thứ hai 

Hộ sinh trung cấp, 
hộ sinh viên Khoa 



12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

đến thứ sáu sản

46
Nguyễn Thị Ngọc 
Uyên

002484/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Hộ sinh, 
hộ sinh viên Khoa 
sản

47
Nguyễn Thị Lệ Thủy 004232/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Hộ sinh, 
hộ sinh viên Khoa 
sản

48
Lê Thị Ngọc Tuyền 002481/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Hộ sinh, 
hộ sinh viên Khoa 
sản

49
Lê Thị Kim Liên 002571/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Hộ sinh Cao đẳng, 
hộ sinh viên Khoa 
sản

50
Lê Thị Bé Ba 000529/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Hộ sinh, 
Hộ sinh trưởng 
Khoa sản

51
Nguyễn Thị Thanh 
Ngân

002718/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nhi

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-BS 
trưởng Khoa Nhi

52
Phạm Thị Bích Thi 006137/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-BS điều 
trị Khoa Nhi

53
Lê Thị Thùy Dung 002489/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng cao 
đẳng; Điều dưỡng 
trưởng khoa Nhi



54
Nguyễn Thị Bích Liểu 003875/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng Cao 
đẳng, Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Nhi

55
Võ Thị Thùy Dương 002943/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng Cao 
đẳng, Điều dưỡng 
chăm sóc Khoa 
Nhi

56
Phan Thị Bạch Lê 005996/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; Hồi 
sức cấp cứu

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1- BS điều 
trị Khoa Nhiễm

57
Nguyễn Thị Thanh 
Trúc

002488/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân điều 
dưỡng, Điều 
dưỡng chăm sóc 
Khoa Nhiễm

58 Trương Lâm Tự 006701/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS YHCT, Trưởng 
Khoa Y học cổ 
truyền

59
Huỳnh Minh Thư 007490/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền; VLTL-PHCN

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị Khoa Y 
học cổ truyền

60
Đổ Thị Hạnh Nguyên 006488/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền; VLTL-PHCN

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-BS Phó 
Khoa Y học cổ 
truyền

61
Nguyễn Thị Kim Thoa 005891/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS YHCT; Điều 
dưỡng trưởng 
Khoa Y học cổ 
truyền

62
Lê Hồng Phúc 007488/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS YHCT; thực 
hiện kỹ thuật 
VLTL-PHVN 
Khoa Y học cổ 
truyền

63
Trần Quốc Hoàng 006649/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS Phó khoa Xét 
nghiệm-Chẩn đoán 
hình ảnh; Đọc, trả  
kết quả chẩn đoán 
hình ảnh

64
Nguyễn Thị Bích Vân 006399/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh chẩn đoán hình 
ảnh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS chẩn đoán hình 
ảnh Khoa Xét 
nghiệm-Chẩn đoán 
hình ảnh

65
Trần Tuấn Vũ 007628/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa
7h00-17h00
từ thứ hai 

BS điều trị thực 
hiện kỹ thuật siêu 



đến thứ sáu âm Khoa Xét 
nghiệm-Chẩn đoán 
hình ảnh

66
Thành Phú Quốc 002480/LA-CCHN Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng Kỹ thuật 
viên chụp X quang

67
Nguyễn Thanh Hà 002476/LA-CCHN Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Kỹ thuật 
viên chẩn đoán 
hình ảnh

68
Phan Văn Kiệt 002570/LA-CCHN Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng kỹ thuật 
viên xét nghiệm

69
Lê Văn Trắng 001120/LA-CCHN Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân kỹ thuật 
viên xét nghiệm

70
Nguyễn Văn Dững 006937/LA-CCHN Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân kỹ thuật 
viên xét nghiệm

71
Phan Minh Chiến 007333/LA-CCHN Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng kỹ thuật 
viên xét nghiệm

72
Phạm Thị Thanh Tú 000393/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 

bệnh RHM thông 
thường

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Y sĩ thực hiện 
chức năng điều 
dưỡng

73
Đặng Minh Mẫn 004130/LA-CCHN Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng điều 
dưỡng, điều dưỡng 
viên Khoa Xét 
nghiệm-Chẩn đoán 
hình ảnh

74
Nguyễn Thế Hùng 7096/HCM-CCHND Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
dược : Nhà thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DSCK 1-Trưởng 
Khoa dược

75
Hà Thị Ngọc Diễm 2107/LA-CCHND Kinh doanh dược: 

Quầy thuốc, đại lý 
thuốc, tủ thuốc 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, dược 
sĩ cấp phát thuốc 

76
Trịnh Quốc Minh 4232/CCHN-D-SYT-

LA
Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
dược : Nhà thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS phụ trách quầy 
thuốc BHYT

77
Trần Thị Phương Thảo 1332/LA-CCHND Kinh doanh dược: 

Quầy thuốc, đại lý 
thuốc, tủ thuốc 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng phụ 
trách kho thuốc dự 
phòng, vaccin

78
Phạm Hoàng Ân 2416/LA-CCHND Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
dược : Nhà thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS phụ trách danh 
mục dược

79
Nguyễn Thị Bích 
Hồng Nhung

0859/LA-CCHND Kinh doanh dược: 
Quầy thuốc, đại lý 
thuốc, tủ thuốc 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS phụ trách kho 
thuốc BV

80
Huỳnh Thị Thanh 
Thúy

2115/LA-CCHND Kinh doanh dược: 
Quầy thuốc, đại lý 
thuốc, tủ thuốc 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng phụ 
trách kho thuốc 
BV

81
Nguyễn Thanh Cảnh 4735/CCHN-D-SYT-

LA
Cơ sở bán lẻ thuốc 
(Nhà thuốc)

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS phụ trách 
TBYT

82
Bùi Lê Bình An 5020/CCHN-D-SYT-

LA
Cơ sở bán lẻ thuốc 
(Nhà thuốc)

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS phụ trách danh 
mục dược và tổng 
hợp báo cáo dược

83
Trần Thanh Văn 0621/CCHN-D-SYT-

LA
Kinh doanh dược: 
Quầy thuốc, đại lý 

7h00-17h00
từ thứ hai 

DS đại học-
Trưởng khoa Kiểm 



thuốc, tủ thuốc đến thứ sáu soát nhiễm khuẩn

84
Huỳnh Kim Phượng 002753/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Hộ sinh trung học 
phụ trách hấp sấy, 
cấp phát dụng cụ

85
Nguyễn Văn Thía 002496/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

ĐD trung học phụ 
trách hấp sấy, cấp 
phát dụng cụ

86
Võ Thị Kim Ngân Đang thực hành Cấp phát thuốc 7h00-17h00

từ thứ hai 
đến thứ sáu

Khoa Dược

87
Võ Minh Ngọc Đang thực hành Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa thông 
thường

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Thực hành Các 
khoa lâm sàng 
chức danh Y sĩ

II TRẠM Y TẾ XÃ 

1.TYT MỸ QUÝ ĐÔNG/80094

1 Phạm Thị Trúc Mai 0004234/LA-
CCHN

Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân hộ sinh-
Trưởng trạm 

2 Bùi Văn Mỹ 0004231/LA-
CCHN

Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng trung 
học; ĐD chăm sóc

3 Võ Thị Việt Hoa 0004229/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Y sĩ điều trị

4 Trần Trung Hiếu 3148/CCHN-D-
SYT-ĐNAI

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn 
dược : Nhà thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS phụ trách DM 
thuốc, quản lý kho, 
cấp phát thuốc

5 Võ Thị Kiêm Thoa 000991/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-BS điều 
trị; người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn

2.TYT MỸ QUÝ TÂY/80096

1 Trần Văn Hùng 0004005/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS Trưởng trạm 

2 Hồ Thị Ái Nhân 006490/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị; người 
chịu trách nhiệm 
chuyên môn



3 Huỳnh Lê Thị Hạnh 
Nguyên

0843/LA-CCHND Hành nghề Dược 
(Quầy thuốc, đại lý 
thuốc, tủ thuốc)

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

4 Phạm Thị Hồng 
Phước

0004289/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

5 Lê Thị Thảo 005323/LA-CCHN Thực hiện theo Thông 
tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng viên

6 Phạm Thị An 004223/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng hộ sinh-
Hộ sinh viên

3.TRẠM Y TẾ MỸ THẠNH TÂY/80097

1 Võ Thúy An 006744/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS-Trưởng trạm; 
người chịu trách 
nhiệm chuyên môn

2 Nguyễn Ngọc Hân 3550/CCHN-D-
SYT-LA

Hành nghề dược 
(Quầy thuốc, đại lý 
thuốc, tủ thuốc)

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

3 Trần Thị Huỳnh 
Như

006129/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

4 Kim Thảo 003794/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

5 Nguyễn Thị Kim 
Kiều

0003156/LA-
CCHN

Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng hộ sinh-
Hộ sinh viên

6 Nguyễn Khánh Duy 005137/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

4.TRẠM Y TẾ MỸ THẠNH BẮC/80095

1 Võ Thanh Sau 006112/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS – Trưởng trạm; 
người chịu trách 
nhiệm chuyên môn

2 Nguyễn Thị Mộng 
Đào

0003901/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị

3 Võ Thị Lắm 0004290/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng hộ sinh-
Hộ sinh viên



ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

4 Trần Thiện Tâm 0185/LA-CCHN Hành nghề dược 
(quầy thuốc, đại lý 
thuốc)

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

5 Nguyễn Thanh Tùng 005019/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

6 Võ Thị Bé Lam 007524/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

5.TRẠM Y TẾ MỸ THẠNH ĐÔNG/80098

1 Huỳnh Mai Thoa 006704/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS-Trưởng trạm 

2 Hoàng Thị Ánh Đào 0004280/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

3 Phạm Thị Như Ý 006113/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị

4 Nguyễn Thị Yến 
Nhi

1236/LA-CCHND Hành nghề Dược: 
quầy thuốc, tủ 
thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

5 Nguyễn Tấn Thành 0004282/LA- 
CCHN

Thực hiện theo quy 
định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng trung 
học; ĐD chăm sóc

6 Lê Thị Kim Phượng 002495/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Hộ sinh trung học-
Hộ sinh viên

6.TRẠM Y TẾ BÌNH HÒA BẮC/80100

1
Võ Hà Huỳnh Thị 
Thanh Bình

004224/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS điều trị

2 Võ Thị Thanh Giang 0004403/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ  
truyền 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị; người 
chịu trách nhiệm 
chuyên môn

3 Nguyễn Văn Khiêm 0957/LA-CCHND Hành nghề Dược: 
quầy thuốc, tủ 
thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

4 Trịnh Ngọc Kim 0004401/LA- Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 

7h00-17h00
từ thứ hai 

Hộ sinh trung học-
Hộ sinh viên



CCHN 12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

đến thứ sáu

5
Phạm Thanh Tuyên 005163/LA-CCHN Thực hiện theo Thông 

tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Điều dưỡng cao 
đẳng-Trưởng trạm

7.TRẠM Y TẾ BÌNH HÒA NAM/80102

1 Phạm Văn Chí 0004413/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Nội

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BSCK 1-BS điều 
trị; người chịu 
trách nhiệm 
chuyên môn

2 Phạm Văn Hùng 000473/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng phương 
pháp Y học cổ 
truyền

7h00-17h00, 
thứ hai và 
thứ năm

Lương y hợp đồng 
KCB y học cổ 
truyền

3 Trần Minh Hoàng 007608/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

4
Hồ Thị Kim Ngân 005754/LA-CCHN Thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân Điều 
dưỡng-Điều dưỡng 
viên

5 Phạm Thị Hồng Lê 0004283/LA-
CCHN

Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cao đẳng hộ sinh-
Hộ sinh viên

6 Hồ Hoàng Nam 1088/LA-CCHND Hành nghề Dược: 
Quầy thuốc, tủ 
thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

8.TRẠM Y TẾ BÌNH THÀNH/80099

1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 006505/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh , đa khoa

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS-Trưởng trạm; 
người chịu trách 
nhiệm chuyên môn

2 Phan Thị Yến Nhi 003050/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

3 Nguyễn Thị Anh 
Thy

006373/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ  
truyền 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Phó trạm-YS điều 
trị 

4
Nguyễn Thị Như Ý 006142/LA-CCHN Thực hiện theo Thông 7h00-17h00 Điều dưỡng cao 



tư số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 
dưỡng

từ thứ hai 
đến thứ sáu

đẳng,Điều dưỡng 
viên

5 Đặng Thị Hồng 
Nhung

1206/LA-CCHND Hành nghề Dược: 
Quầy thuốc, tủ 
thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

9.TRẠM Y TẾ BÌNH HÒA HƯNG/80101

1 Nguyễn Thị Thu 
Vân

0004338/LA-
CCHN

Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS sản nhi-Trưởng 
trạm

2 Bùi Thị Phượng 006972/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

3 Nguyễn Trần Hoàng 
My

5220/CCHN-D-
SYT-LA

Người phụ trách 
chuyên môn về 
dược của cơ sở bán 
lẻ thuốc (quầy 
thuốc, tủ thuốc trạm 
y tế xã)

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc

4 Võ Thị Chuyên 0004228/LA-
CCHN

Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Cử nhân hộ sinh-
Hộ sinh viên

5 Nguyễn Thanh Bảo 
Tuấn

0003906/LA-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ  
truyền 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị; người 
chịu trách nhiệm 
chuyên môn

10.TRẠM Y TẾ MỸ BÌNH/80103

1 Trần Tấn Phú 006747/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ  
truyền 

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

BS-Trưởng trạm; 
người chịu trách 
nhiệm chuyên môn

2 Nguyễn Minh Nhựt 004291/LA-CCHN Khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường 
TYT xã

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

YS điều trị 

3 Lê Thị Bé 006363/LA-CCHN Thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 
ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ 
sinh

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

Hộ sinh trung học-
Hộ sinh viên

4 Lâm Thị Tưng 1575/LA-CCHND Hành nghề Dược: 
Quầy thuốc, tủ 
thuốc

7h00-17h00
từ thứ hai 
đến thứ sáu

DS cao đẳng, phụ 
trách DM thuốc, 
quản lý kho, cấp 
phát thuốc



Đức Huệ, ngày 20 tháng 5 năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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